
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá  

nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản  

tại vùng ven bờ và vùng lộng tỉnh Thanh Hóa 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; số 

37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 523/QĐ-TTg ngày 

27/4/2022 về việc phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi 

thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 

5 năm đến năm 2030; số 389/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác 

nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 3805/QĐ-UBND ngày 

30/9/2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển 

thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; số 2373/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2023 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá nguồn 

lợi và môi trường sống của loài thủy sản vùng lộng, vùng biển ven bờ tỉnh Thanh 

Hóa”; số 46/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản 

vùng lộng, vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa; 

số 1313/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống 

của loài thủy sản vùng lộng, vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ 

trình số 57/TTr-SNNMT ngày 13/01/2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thực hiện Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá nguồn 

lợi và môi trường sống của loài thủy sản vùng lộng, vùng biển ven bờ tỉnh 

Thanh Hóa (gọi tắt là nhiệm vụ) gồm các sản phẩm, như sau:  

1. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ.  

2. Các Báo cáo chuyên đề; dự thảo Quyết định 

- Báo cáo “Hiện trạng nguồn lợi thủy sản tầng đáy (thành phần loài, thành 

phần sản lượng, mật độ, độ phong phú, phân bố, trữ lượng) ở vùng biển ven bờ 

và vùng lộng tỉnh Thanh Hóa”. 

 - Báo cáo “Xác định vùng sinh sản, vùng ương nuôi nguồn giống thủy 

sản tiềm năng và phạm vi khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng lộng, vùng 

biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Đặc điểm sinh học cơ bản, thành phần và cấu trúc kích thước 

quần thể của một số loài thủy sản kinh tế ở vùng lộng, vùng biển ven bờ tỉnh 

Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Hiện trạng đặc điểm các yếu tố khí tượng, thủy văn và hải 

dương học ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Đặc điểm khu hệ thực vật phù du và động vật phù du ở vùng 

biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Hiện trạng cơ cấu nghề, cường lực khai thác và hoạt động khai 

thác thủy sản của các loại nghề khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh 

Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Hiện trạng thành phần, cấu trúc sản lượng, tổng sản lượng và 

ngư trường khai thác thủy sản của các loại nghề khai thác ở vùng ven bờ và 

vùng lộng tỉnh Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Một số đặc điểm sinh học cơ bản, mùa vụ sinh sản, thời gian 

bổ sung nguồn lợi của các loài thủy sản kinh tế; xác định thời gian cấm và hạn 

chế khai thác ở vùng ven bờ và vùng lộng tỉnh Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Đánh giá mức độ xâm hại nguồn lợi của một số loại nghề khai 

thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Đánh giá hoạt động công tác quản lý nghề cá, bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản ở vùng lộng, vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Đánh giá tổng hợp hiện trạng nguồn lợi thủy sản (cá đáy, cá 

nổi, mực tuộc, giáp xác,...) ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Thanh Hóa”. 

- Báo cáo “Xây dựng cơ sở khoa học xác định hạn ngạch khai thác và cơ 

cấu nghề khai thác phù hợp với tiềm năng nguồn lợi ở vùng biển ven bờ và vùng 

lộng tỉnh Thanh Hóa”. 
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- Báo cáo “Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ nguồn lợi và khai thác thủy 

sản bền vững ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Thanh Hóa”. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về công bố hạn ngạch giấy phép 

khai thác thuỷ sản tại vùng ven bờ và vùng lộng tỉnh Thanh Hoá. 

3. Các tập bản đồ/sơ đồ: Phân bố nguồn lợi thủy sản tầng đáy kinh tế chủ 

đạo, hiện trạng phân bố nguồn giống thủy sản cường lực khai thác, vùng sinh sản 

cá, ương nuôi cá, ương nuôi tôm, ương nuôi mực - tuộc, vùng cấm khai thác có 

thời hạn; danh mục loài thủy sản kinh tế, loài nguy cấp quý hiếm và poster phục 

vụ quản lý và giáo dục cộng đồng (Poster các loài thủy sản kinh tế quan trọng, 

poster bảo vệ nguồn lợi, poster hiện trạng nguồn lợi, poster cường lực và sản 

lượng khai thác). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành, UBND các xã, phường ven biển và các đơn vị có liên quan công bố, 

thông tin rộng rãi kết quả điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường 

sống của loài thủy sản vùng lộng, vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa, giải pháp 

bảo vệ nguồn lợi và phát triển nghề cá bền vững để triển khai áp dụng vào thực 

tiễn; căn cứ kết quả của nhiệm vụ, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá 

trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các xã, 

phường ven biển và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NNMT.                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

Cao Văn Cường 
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